
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

1 2054022007 ĐẶNG QUẾ ÂN DH20KI02 Kinh tế đầu tư

2 2054022006 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH DH20KI03 Kinh tế đầu tư

3 2054022008 BẠCH THỊ NHẬT BĂNG DH20KI03 Kinh tế đầu tư

4 2051052008 NGUYỄN THẾ BẢO DH20KI03 Kinh tế đầu tư

5 2054020026 NGỤY LÂM GIA BẢO DH20KI01 Kinh tế đầu tư

6 2054022009 NGUYỄN THẾ BÌNH DH20KI01 Kinh tế đầu tư

7 2054022010 LÂM TRẦN PHƯỚC BỬU DH20KI02 Kinh tế đầu tư

8 2054022026 NGUYỄN THÀNH ĐẠT DH20KI03 Kinh tế đầu tư

9 2054020053 ĐỖ THÙY DUNG DH20KI02 Kinh tế đầu tư

10 2054020075 VÕ ANH DŨNG DH20KI01 Kinh tế đầu tư

11 2054022019 BÙI MINH DŨNG DH20KI03 Kinh tế đầu tư

12 2054022020 NGUYỄN TẤN DŨNG DH20KI03 Kinh tế đầu tư

13 2054022021 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG DH20KI03 Kinh tế đầu tư

14 2054022023 PHẠM VĂN DƯƠNG DH20KI02 Kinh tế đầu tư

15 2054022016 NGUYỄN HOÀNG KỲ DUYÊN DH20KI03 Kinh tế đầu tư

16 2054020098 ĐẶNG THỊ THU HÀ DH20KI02 Kinh tế đầu tư

17 2054022030 NGUYỄN VĂN HÀ DH20KI02 Kinh tế đầu tư

18 2054022040 VĂN ĐÌNH HÂN DH20KI03 Kinh tế đầu tư

19 2054022047 HƯỚNG VĂN HÒA DH20KI03 Kinh tế đầu tư

20 2054020166 NGUYỄN HƯNG DH20KI01 Kinh tế đầu tư

21 2054022050 HẠ NHẤT HUY DH20KI03 Kinh tế đầu tư

22 2051050189 HỨA CHU HOÀNG KHANG DH20KI01 Kinh tế đầu tư

23 2054020195 LÊ QUÝ TUẤN KIỆT DH20KI01 Kinh tế đầu tư

Chuyên ngành Kinh tế đầu tư
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24 2054022061 VÕ KHÁNH LAI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

25 2054020214 VŨ THỊ LINH DH20KI01 Kinh tế đầu tư

26 2054022065 LÊ THÙY LINH DH20KI02 Kinh tế đầu tư

27 2054020584 LƯ THANH LONG DH20KI02 Kinh tế đầu tư

28 2054020220 NGUYỄN THÀNH LUÂN DH20KI01 Kinh tế đầu tư

29 2054022073 TRẦN THỊ KHÁNH LY DH20KI01 Kinh tế đầu tư

30 2054020233 VÕ NGUYỄN NHƯ MAI DH20KI01 Kinh tế đầu tư

31 2054020238 TRƯƠNG THỊ YẾN MI DH20KI01 Kinh tế đầu tư

32 2054020241 LÂM ĐỨC MINH DH20KI01 Kinh tế đầu tư

33 2054020248 PHAN THỊ CẨM MY DH20KI01 Kinh tế đầu tư

34 2054020267 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DH20KI01 Kinh tế đầu tư

35 2054022079 VÕ THỊ KIM NGÂN DH20KI01 Kinh tế đầu tư

36 2054020278 ĐỖ HỒNG HOÀI NGỌC DH20KI02 Kinh tế đầu tư

37 2054022081 DƯƠNG BẢO NGỌC DH20KI01 Kinh tế đầu tư

38 2054022082 ĐINH THỊ HỒNG NGỌC DH20KI02 Kinh tế đầu tư

39 2054062140 HOÀNG THỊ KHÁNH NGỌC DH20KI03 Kinh tế đầu tư

40 2054020286 HỒ THỊ THẢO NGUYÊN DH20KI01 Kinh tế đầu tư

41 2054022086 ĐOÀN THỊ MINH NGUYỆT DH20KI03 Kinh tế đầu tư

42 2054022087 HÀ THỊ ÁNH NGUYỆT DH20KI03 Kinh tế đầu tư

43 2054022088 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT DH20KI03 Kinh tế đầu tư

44 2054022091 HUỲNH THỊ NGỌC NHI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

45 2054022094 PHẠM THỊ YẾN NHI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

46 2054022096 PHẠM QUỐC NHIÊN DH20KI02 Kinh tế đầu tư

47 2054022099 NGUYỄN THỊ HOÀI NHƯ DH20KI03 Kinh tế đầu tư

48 2054022100 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ DH20KI03 Kinh tế đầu tư

49 2054020329 VÕ THỊ THU NHUNG DH20KI01 Kinh tế đầu tư

50 2054022097 HÀ PHI NHUNG DH20KI02 Kinh tế đầu tư

51 2054020351 NGUYỄN THỊ XUÂN NƯƠNG DH20KI01 Kinh tế đầu tư

52 2054020362 CÁI TRẦN THỊ THU PHƯƠNG DH20KI01 Kinh tế đầu tư

53 2054022104 DƯ HUỆ PHƯƠNG DH20KI02 Kinh tế đầu tư
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54 2054022112 NGUYỄN TÁ SƠN DH20KI02 Kinh tế đầu tư

55 2054022113 LÝ THÀNH TÀI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

56 2054022114 NGUYỄN PHƯƠNG TÀI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

57 2054022116 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM DH20KI03 Kinh tế đầu tư

58 2054022118 TRẦN HOÀNG THÁI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

59 2054022119 TRỊNH HỒNG THÁI DH20KI03 Kinh tế đầu tư

60 2054020428 LÊ THỊ THÂN DH20KI01 Kinh tế đầu tư

61 2054022123 VŨ VIỆT THẮNG DH20KI03 Kinh tế đầu tư

62 2054020416 LÊ THỊ THU THẢO DH20KI02 Kinh tế đầu tư

63 2054022121 HÀ NHI THANH THẢO DH20KI02 Kinh tế đầu tư

64 2054022131 ĐỖ HOÀNG ÁNH THƯ DH20KI03 Kinh tế đầu tư

65 2051050490 THÁI THỊ THÚY DH20KI03 Kinh tế đầu tư

66 2054022137 TRẦN TRUNG TÌNH DH20KI02 Kinh tế đầu tư

67 2054022143 VÕ THU TRÚC DH20KI03 Kinh tế đầu tư

68 2054020516 LÊ VĂN TRƯỜNG DH20KI02 Kinh tế đầu tư

69 2054022145 NGUYỄN BÍCH TUYỀN DH20KI02 Kinh tế đầu tư

70 2054022146 NGUYỄN THỊ TUYỀN DH20KI03 Kinh tế đầu tư

71 2054022151 NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN DH20KI03 Kinh tế đầu tư

72 1954022221 BÙI LÊ THẢO VÂN DH20KI03 Kinh tế đầu tư

73 2054022155 LÂM PHAN HẢI VIỆT DH20KI02 Kinh tế đầu tư

74 2054022156 PHẠM BÁ VŨ DH20KI02 Kinh tế đầu tư

75 2054022157 NGUYỄN NGỌC THẢO VY DH20KI02 Kinh tế đầu tư

76 2054022160 NGÔ THỊ THANH XUÂN DH20KI03 Kinh tế đầu tư

1 2054020020 HUỲNH PHI ÁI DH20KI01 Kinh tế quốc tế

2 2054020003 NGUYỄN THÚY AN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

3 2054022001 NGUYỄN THÚY AN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

4 2054022002 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH DH20KI02 Kinh tế quốc tế

5 2054020035 LƯƠNG THỊ HUYỀN CHÂN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

6 2054020040 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI DH20KI01 Kinh tế quốc tế

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
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7 2054022012 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

8 2054022025 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO DH20KI02 Kinh tế quốc tế

9 2054022014 PHAN THỊ DIỄM DH20KI03 Kinh tế quốc tế

10 2054020083 NGUYỄN VĂN ĐIỀN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

11 2054020057 TRỊNH NGỌC THÙY DUNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

12 2054022015 HÒA THỊ MỸ DUYÊN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

13 2054022017 TRƯƠNG MỸ DUYÊN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

14 2054022028 ĐIỂU LÂM NGỌC GIANG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

15 2054020099 ĐỖ THỊ THU HÀ DH20KI01 Kinh tế quốc tế

16 2054020102 NGUYỄN THỊ THU HÀ DH20KI02 Kinh tế quốc tế

17 2054020103 TRẦN THỊ THU HÀ DH20KI01 Kinh tế quốc tế

18 2054020117 LƯƠNG GIA HÂN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

19 2054022037 LÊ NGỌC BẢO HÂN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

20 2054022039 NGUYỄN THỊ MỸ HÂN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

21 2054022036 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG DH20KI02 Kinh tế quốc tế

22 2054022033 DƯƠNG TRẦN MỶ HẠNH DH20KI03 Kinh tế quốc tế

23 2054022034 NGUYỄN ĐẶNG DUY HẠNH DH20KI03 Kinh tế quốc tế

24 2054022032 NGUYỄN VŨ HẢO DH20KI03 Kinh tế quốc tế

25 2054020127 VY NHẬT HẬU DH20KI01 Kinh tế quốc tế

26 2054022041 PHAN GIA HIÊN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

27 2054022042 PHẠM THỊ THU HIỀN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

28 2054022043 LÊ TRUNG HIẾU DH20KI03 Kinh tế quốc tế

29 2054022045 VŨ MẠNH HIẾU DH20KI01 Kinh tế quốc tế

30 2054022046 NGUYỄN HUY HOÀNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

31 2054022048 TRẦN CẨM HỒNG DH20KI02 Kinh tế quốc tế

32 2054020150 PHẠM LÊ MINH HUÂN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

33 2054022054 NGUYỄN CÔNG HÙNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

34 2054020169 BÙI HỒNG HƯƠNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

35 2054020170 NGUYỄN LAN HƯƠNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

36 2054020173 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế
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37 2054022055 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

38 2054020153 HỒ XUÂN HUY DH20KI02 Kinh tế quốc tế

39 2054022051 PHẠM HOÀNG HUY DH20KI02 Kinh tế quốc tế

40 2054022052 TRỊNH NGỌC QUANG HUY DH20KI01 Kinh tế quốc tế

41 2054022053 MAI THU HUYỀN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

42 2054022056 TRẦN HUỲNH LÊ KHANH DH20KI02 Kinh tế quốc tế

43 2054022058 PHẠM TUẤN KIỆT DH20KI03 Kinh tế quốc tế

44 2054022059 PHẠM THIÊN KIM DH20KI03 Kinh tế quốc tế

45 2054020201 NGUYỄN THỊ KIỀU LIÊN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

46 2054020209 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH DH20KI01 Kinh tế quốc tế

47 2054022066 PHẠM THỊ THÙY LINH DH20KI03 Kinh tế quốc tế

48 2054022068 LÊ THỊ BÍCH LOAN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

49 2054022071 TRẦN PHƯỚC LỘC DH20KI03 Kinh tế quốc tế

50 2054020227 VÕ THỊ NHƯ LY DH20KI01 Kinh tế quốc tế

51 2054022074 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LY DH20KI02 Kinh tế quốc tế

52 2054020229 KIỀU HOÀNG MAI DH20KI01 Kinh tế quốc tế

53 2054020236 ĐOÀN THỊ NGỌC MẾN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

54 2054020245 LÊ THỊ TRÀ MY DH20KI02 Kinh tế quốc tế

55 2054020251 TRẦN THỊ MY MY DH20KI01 Kinh tế quốc tế

56 2054022077 LÊ DU MỸ DH20KI03 Kinh tế quốc tế

57 2054020257 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA DH20KI01 Kinh tế quốc tế

58 2054020266 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

59 2054022078 NGUYỄN THỊ THU NGÂN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

60 2054022083 HOÀNG THỤY BÍCH NGỌC DH20KI02 Kinh tế quốc tế

61 2054022084 TRẦN ĐỖ BẢO NGỌC DH20KI02 Kinh tế quốc tế

62 2054020291 NGUYỄN THANH NGUYỆT DH20KI01 Kinh tế quốc tế

63 2054022089 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT DH20KI03 Kinh tế quốc tế

64 2054020310 NGUYỄN TÚ NHI DH20KI02 Kinh tế quốc tế

65 2054022092 NGÔ NGUYỄN QUỲNH NHI DH20KI03 Kinh tế quốc tế

66 2054022095 TÔ NGỌC NHI DH20KI02 Kinh tế quốc tế
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67 2054020335 LÊ CAO QUỲNH NHƯ DH20KI02 Kinh tế quốc tế

68 2054020336 LÊ QUỲNH NHƯ DH20KI01 Kinh tế quốc tế

69 2054020340 NGUYỄN QUỲNH NHƯ DH20KI01 Kinh tế quốc tế

70 2054020349 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ DH20KI01 Kinh tế quốc tế

71 2054020322 HUỲNH THỊ NHUNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

72 2054020328 PHAN THỊ KIM NHUNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

73 2054022098 NGUYỄN HỒNG TUYẾT NHUNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

74 2054022101 NGUYỄN TRẦN ĐỨC NỮ DH20KI03 Kinh tế quốc tế

75 2054020353 TRẦN THỊ HỒNG PHẤN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

76 2054022103 ĐẶNG VĂN PHÁP DH20KI02 Kinh tế quốc tế

77 2054020358 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC DH20KI01 Kinh tế quốc tế

78 2054020359 PHẠM HIỀN PHÚC DH20KI01 Kinh tế quốc tế

79 2054022105 MAI NGỌC PHƯƠNG DH20KI02 Kinh tế quốc tế

80 2054022107 PHẠM XUÂN PHƯƠNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

81 2054020375 TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHƯỢNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

82 2054022109 LƯU KIM QUYỀN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

83 2054020393 NGUYỄN ĐINH HẠ QUỲNH DH20KI01 Kinh tế quốc tế

84 2054020398 PHAN MỸ REM DH20KI01 Kinh tế quốc tế

85 2054022111 NGUYỄN TẤN SIN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

86 2051050422 NGUYỄN ĐỨC TÀI DH20KI01 Kinh tế quốc tế

87 2054022115 NGUYỄN THỊ MINH TÂM DH20KI02 Kinh tế quốc tế

88 2054022122 NINH MẠNH THẮNG DH20KI02 Kinh tế quốc tế

89 2054020408 PHẠM THỊ HỒNG THANH DH20KI01 Kinh tế quốc tế

90 2054020415 HỒ THỊ THANH THẢO DH20KI01 Kinh tế quốc tế

91 2054022120 ĐẶNG THANH THẢO DH20KI02 Kinh tế quốc tế

92 2054022124 LÊ HỒNG THIỆN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

93 2054022125 LÊ THỊ NGỌC THƠ DH20KI02 Kinh tế quốc tế

94 2054022132 LÊ NGUYỄN KIỀU THƯ DH20KI03 Kinh tế quốc tế

95 2054022133 VÕ THỊ MINH THƯ DH20KI02 Kinh tế quốc tế

96 2054020456 PHẠM THỊ LÊ THƯƠNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế
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97 2054020459 NGUYỄN THỊ ÚT THƯƠNG DH20KI02 Kinh tế quốc tế

98 2054022134 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG DH20KI03 Kinh tế quốc tế

99 2054020445 TRẦN THU THÙY DH20KI01 Kinh tế quốc tế

100 2054020448 NGUYỄN THỊ THANH THỦY DH20KI01 Kinh tế quốc tế

101 2054020450 PHẠM THỊ THU THỦY DH20KI02 Kinh tế quốc tế

102 2054022128 NGÔ THỊ THU THỦY DH20KI03 Kinh tế quốc tế

103 2054022130 TRẦN THANH THỦY DH20KI03 Kinh tế quốc tế

104 2054022135 TRẦN NỮ TIÊN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

105 2054022136 HỒ THỊ KIM TIẾN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

106 2054022138 NGUYỄN CHÍNH ĐỨC TỔNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

107 2054022140 ĐỖ THỊ THANH TRẦM DH20KI03 Kinh tế quốc tế

108 2054020488 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

109 2054020494 VÕ THỊ BẢO TRÂN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

110 2054022139 PHAN LÊ TỐ TRÂN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

111 2054022141 LÊ THỊ KIỀU TRINH DH20KI02 Kinh tế quốc tế

112 2054020507 CAO THANH TRÚC DH20KI02 Kinh tế quốc tế

113 2054022142 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC DH20KI02 Kinh tế quốc tế

114 2054022149 NGUYỄN THANH TÙNG DH20KI01 Kinh tế quốc tế

115 2054020525 TRẦN THỊ KIM TUYỀN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

116 2054022147 PHẠM THANH TUYỀN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

117 2054020527 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT DH20KI01 Kinh tế quốc tế

118 2054020535 BÙI THỊ NHÃ UYÊN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

119 2054022150 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

120 2054022152 TRẦN THỊ THẢO VÂN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

121 2054020550 PHẠM THỊ NGỌC VI DH20KI01 Kinh tế quốc tế

122 2054022153 THÁI HOÀNG YẾN VI DH20KI03 Kinh tế quốc tế

123 2054022154 TRẦN THỊ LỆ VI DH20KI02 Kinh tế quốc tế

124 2054020556 LÊ HOÀNG VŨ DH20KI02 Kinh tế quốc tế

125 2054022158 TRẦN NGUYỄN NGỌC VY DH20KI02 Kinh tế quốc tế

126 2054020582 PHẠM NGỌC NHƯ Ý DH20KI02 Kinh tế quốc tế



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

127 2054020576 ĐỖ HOÀNG PHI YẾN DH20KI01 Kinh tế quốc tế

128 2054022161 NG~ HUỲNH PHƯƠNG YẾN DH20KI02 Kinh tế quốc tế

129 2054022162 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN DH20KI03 Kinh tế quốc tế

1 2054022029 HUỲNH THỊ HÀ DH20KI03 Quản lý công

2 2051050334 NGUYỄN MINH NHỰT DH20KI01 Quản lý công

3 2054020155 TRẦN PHÚC HUY DH20KI01 Kinh tế học

4 2054032172 TÀO QUANG ĐĂNG KHOA DH20KI03 Kinh tế học

5 2054022063 NGUYỄN PHÚ LÂM DH20KI03 Kinh tế học

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

Chuyên ngành Quản lý công và chuyên ngành Kinh tế học:
Không đủ sỉ số mở chuyên ngành. Sinh viên xem đăng ký lại 1 trong 2 chuyên ngành Kinh 
tế đầu tư hoặc Kinh tế quốc tế. Sinh viên gửi mail đăng ký về địa chỉ: truc.hth@ou.edu.vn


